CHẾ ĐỘ TÀI SẢN THEO THỎA THUẬN CỦA VỢ CHỒNG

 (Phần 2)

3. Nội dung cơ bản của chế độ thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng


“ Điều 48. Nội dung cơ bản của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng
1. Nội dung cơ bản của thỏa thuận về chế độ tài 
2. sản bao gồm:

a) Tài sản được xác định là tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng; 

b) Quyền, nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng và giao dịch có liên quan; tài sản để bảo đảm nhu cầu thiết yếu của gia đình;

c) Điều kiện, thủ tục và nguyên tắc phân chia tài sản khi chấm dứt chế độ tài sản;

d) Nội dung khác có liên quan.

2. Khi thực hiện chế độ tài sản theo thỏa thuận mà phát sinh những vấn đề chưa được vợ chồng thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng thì áp dụng quy định tại các điều 29, 30, 31 và 32 của Luật này và quy định tương ứng của chế độ tài sản theo luật định.”

Theo khoản 1 Điều 48 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 về nội dung của văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bao gồm các vấn đề về tài sản của vợ chồng trong đó xác định rõ tài sản nào là tài sản chung, tài sản nào là tài sản riêng của vợ, của chồng; tài sản nào được sử dụng nhằm bảo đảm nhu cầu thiết yếu của gia đình; quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng đối với các loại tài sản đó … Ngoài ra, điểm d của Điều 49 có quy định là vợ chồng có quyền thỏa thuận và ghi nhận những nội dung khác liên quan đến việc xác định tài sản và sử dụng tài sản chung, tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân phù hợp với quy định của pháp luật, không trái thuần phong mỹ tục và đảm bảo lợi ích của vợ chồng, các thành viên khác trong gia đình và lợi ích của người thứ 3.

Khoản 2 Điều 49 cũng quy định khi mà thực hiện chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận mà phát sinh các vấn đề tranh chấp, hoặc phân định tài sản mà trong văn bản thỏa thuận chưa ghi nhận hoặc ghi nhận chưa rõ ràng thì áp dụng theo chế độ tài sản luật định. Tôi đánh giá cao quy định của khoản 2 Điều 49 vì trong thực tế do trình độ nhận thức của các cặp vợ chồng về pháp luật về quyền sở hữu tài sản hoặc khi thỏa thuận họ chưa nhận định được các quyền tài sản mà họ có thể được hưởng sau khi kết hôn … thì việc khoản 2 Điều 49 quy định như thế này đã dự liệu được các trường hợp có thể xẩy ra trong quá trình văn bản thỏa thuận có hiệu lực và có cơ chế xử lý phù hợp đảm bảo quyền lợi cho vợ chồng. Việc áp dụng theo chế độ tài sản luật định là đảm bảo quyền lợi cho cả vợ và chồng và các thành viên khác trong gia đình.
Văn bản này ghi nhận sự thỏa thuận của hai bên vợ chồng, nó có hiệu lực kể từ ngày đăng ký kết hôn - tức quan hệ vợ chồng được xác lập. Ở Điều 47 này chỉ quy định là vợ chồng có quyền lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận, và hình thức của văn bản thỏa thuận, thời điểm có hiệu lực của văn bản mà không quy định về việc đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thỏa thuận này. Hoặc thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng nơi vợ chồng cư trú sau khi hôn nhân được xác lập để người thứ 3 có quan hệ tài sản với vợ chồng được biết… 
4. Thỏa thuận chế độ tài sản của vợ chồng bi vô hiệu

Điều 50. Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu

1. Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị Tòa án tuyên bố vô hiệu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 
a) Không tuân thủ điều kiện có hiệu lực của giao dịch được quy định tại Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan; 
b) Vi phạm một trong các quy định tại các điều 29, 30, 31 và 32 của Luật này;

c) Nội dung của thỏa thuận vi phạm nghiêm trọng quyền được cấp dưỡng, quyền được thừa kế và quyền, lợi ích hợp pháp khác của cha, mẹ, con và thành viên khác của gia đình.

2. Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn khoản 1 Điều này.
Điều 50 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định các trường hợp thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu, trong đó khoản 1 Điều 50 đã quy định thỏa thuận chế độ tài sản của vợ chồng bị tuyên vô hiệu khi không tuân thủ điều kiện có hiệu lực của bộ luật dân sự hay bộ luật chuyên ngành khác có liên quan đây là một quy định hợp lý vì trong quan hệ tài sản giữa vợ và chồng không chỉ thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật hôn nhân và gia đình mà còn thuộc đối tượng điều chỉnh của luật chuyên ngành khác khi vợ chồng tham gia thực hiện các giao dịch tài sản có liên quan như luật đất đai, luật doanh nghiệp…

 Mặc dù vợ chồng lựa chọn chế độ tài sản vợ chồng theo thỏa thuận thì vẫn bắt buộc phải tuân thủ các quy định chung về chế độ tài sản giữa vợ chồng như nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ chồng, quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng trong việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình… nhằm đảm bảo việc thỏa thuận của vợ chồng đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi cho các thành viên khác trong gia đình.
4. Những hạn chế của quy định chế độ tài sản theo thỏa thuận của vợ chồng
Đây là một trong những quy định mới của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của vợ chồng về tài sản trên tinh thần bảo đảm quyền công dân, quyền con người theo Hiến pháp năm 2013 nhưng bên cạnh đó vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định.

1. Tại Điều 28 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014: Về cơ cấu nên đưa chế độ tài sản theo thỏa thuận lên trước cho phù hợp với tinh thần tôn trọng sự thảo thuận của các bên chủ thể theo đúng tinh thần của một số quy định khác trong luật hôn nhân ví dụ như mức cấp dưỡng cho con thì đầu tiên là ưu tiên sự thỏa thuận của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người được cấp dưỡng… và quy định của Bộ luật dân sự và phù hợp với quy định về chế độ tài sản của vợ chồng một số nước trên thế giới.
2. Tại Điều 49 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014: Điều 49 vẫn còn những bất cập hạn chế như mới đảm bảo tài sản để chi dùng cho nhu cầu thiết yếu của gia đình chưa có quy định đảm bảo quyền lợi cho người thứ ba, chưa có những quy định cho việc thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng, ví dụ con chưa thành niên dưới 15 tuổi gây tai nạn thì sẽ lấy tài sản nào để thực hiện nghĩa vụ bồi thường lỗi do con gây ra vì trách nhiệm bồi thường thiệt hại này không thuộc nhu cầu thiết yếu của gia đình.

Điều 49. Sửa đổi, bổ sung nội dung của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng 
1. Vợ chồng có quyền sửa đổi, bổ sung thỏa thuận về chế độ tài sản.

2. Hình thức sửa đổi, bổ sung nội dung của thỏa thuận về chế độ tài sản theo thỏa thuận được áp dụng theo quy định tại Điều 47 của Luật này.
Theo quy định của Điều 49 của luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì vợ chồng sau khi xác lập văn bản thỏa thuận chế độ tài sản của vợ chồng trong quá trình văn bản có hiệu lực thì hành thì họ có quyền sửa đổi, bổ sung thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng, việc sửa đổi, bổ sung này phải được lập thành văn bản về trình tự, hình thức thực hiện theo quy định của Điều 47 tức là phải lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

Trong Điều 49 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 chỉ quy định là vợ chồng có quyền sửa đổi, bổ sung thỏa thuận về chế độ tài sản nhưng lại không dự liệu các điều kiện đáp ứng cho việc sửa đổi, bổ sung đó hay trong những trường hợp nào thì vợ hoặc chồng không có quyền yêu cầu sửa đổi, bổ sung thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng để đảm bảo quyền và lợi ích của vợ chồng và các thành viên trong gia đình quan hệ hôn nhân là quan hệ được xác lập dựa vào yếu tố tình cảm, không mang tính chất đền bù ngang giá, do vậy trong trường hợp một bên có hoàn cảnh khó khăn hay một vài lý do chính đáng khác thì bên kia không có quyền yêu cầu sửa đổi bổ sung nội dung văn bản đã thỏa thuận trước đó. Khoản 1 Điều 49 cũng nên bổ sung quy đinh là vợ chồng có quyền thay đổi hoàn toàn chế độ tài sản đã thỏa thuận giống như Bộ luật dân sự cộng hòa pháp.

3. Điều 50 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 đã quy định các trường hợp thỏa thuận chế độ tài sản của vợ chồng mới chi quy định một cách chung chung và mới chỉ dùng lại ở việc không thực hiện hoặc vi phạm các Điều khoản liên quan đến tài sản thì thỏa thuận đó vô hiệu. Theo tôi nên bổ sung thêm quy định nếu vợ chồng có những vi phạm về quyền và nghĩa vụ nhân thân với nhau cũng là điều kiện chấm dứt chế độ tài chung của vợ chồng, hay vợ chồng không còn yêu thương, không sống cùng với nhau trong một gia đình (ly thân) cũng là điều kiện để chế độ tài sản theo thỏa thuận của vợ chồng bị vô hiệu.
